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UBND PHƯỜNG HẢI AN
TRƯỜNG MẦM NON ĐẰNG HẢI

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP CT2
CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

(Thực hiện: 4 tuần từ 6/10 – 31/10/2025)

                             NHÁNH 1: BÉ VUI TẾT TRUNG THU ( TỪ 6/10 – 10/10/2025)
                             NHÁNH 2: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN (TỪ 13/10 – 17/10/2025)
                             NHÁNH 3: ĐỒ DÙNG NHÀ BÉ (TỪ 20 – 31/10/2025)

GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: PHẠM THỊ NGỌC
                                                TRẦN THỊ HẠNH
                                                NGUYỄN THỊ BẮC

          NĂM HỌC: 2025 - 2026
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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH - LỚP CT2
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Hạnh - Phạm Thị Ngọc - Nguyễn Thị Bắc

Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ ngày 6/10 đến ngày 31/10/2025)
 NĂM HỌC 2025 - 2026

 CHỦ ĐỀ: 
"GIA ĐÌNH BÉ YÊU"

GĐ Nhán
h 1

Nhán
h 2 Nhánh 3

Ghi 
chú 
về 
sự 
điề
u 

chỉ
nh  
(Nế
u 

có)

Mục tiêu chủ đề
MT, 
ND 

CỐT 
LÕI

4 6-
10/10

13-
17/10

20-
24/10

27-
31/1
0

tt tt

Mục tiêu Nguồn

Nội dung 
chủ đề

Hoạt động 
chủ đề

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Th
uộc 
lĩnh 
vực

24-36 
tháng 
tuổi

6/1
0 -
31/
10

Bé 
vui 
Tết 

trung 
thu

Mẹ và 
nhữn
g 
người 
thân

Đồ dùng
nhà bé

4 4

 Thực hiện đúng, 
thuần thục các 
động tác của bài 
tập thể dục: hít thở, 
tay, lưng/bụng, 
chân

KQMĐ

Tập kết 
hợp 4 động 
tác cơ bản 
trong bài 
tập thể dục

Bài 3: HH: 
Thổi bóng 
bay/Tay: Hai 
tay đưa về phía 
trước- phía 
sau/Lưng,bụng, 
lườn: nghiêng 
người sang 2 
bên/ Chân: Co 
duỗi tứng chân.

Lớp Lớp 
học

Thể 
chất 1 x TDS TDS TDS TDS  
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7 7
Biết bò thẳng hướng 
trong đường hẹp
(3m x 35 - 40)

TLHD

Bò thẳng 
hướng trong 
đường hẹp 
(3m x 35 - 
40)

HĐH: VĐCB: 
Bò trong 
đường hẹp
HĐNT: Trò 
chơi "Mèo và 
chim sẻ"

Khối
I

Lớp 
học

Thể 
chất 1 x  HĐH    

20 20 Biết bật nhảy tại chỗ NDCT Bật tại chỗ 

HĐH:  Bật tại 
chỗ
HĐNT: Trò 
chơi "Tung 
hứng"

Khối Lớp 
học

Thể 
chất  x    HĐ

H  

24 24

Biết thể hiện sức 
mạnh của cơ bắp 
trong vận động đá 
bóng lăn xa lên trước 
tối thiểu 1,5m

KQMĐ
Đá bóng vào 
lưới khoảng 
cách 1,5m

HĐH: VĐCB 
Đá bóng vào 
lưới
Trò chơi "Mèo 
và chim sẻ"

Khối Lớp 
học

Thể 
chất 1 x   HĐH   

25 25

Biết giữ thăng bằng 
cơ thể đứng co 1 
chân (tối thiểu cách 
đất khoảng 10-
12cm), giữ khoảng 
2-3s sau đó đổi chân

TLHD

Đứng co 1 
chân (tối 
thiểu cách 
đất khoảng 
10-12cm, 
giữ khoảng 
2-3s sau đó 
đổi chân)

HĐNT: Đứng co 
1 chân (tối thiểu 
cách đất khoảng 
10-12cm, giữ 
khoảng 2-3s sau 
đó đổi chân)

Khối Sân 
chơi

Thể 
chất  x HĐN

T     

34 34
Có khả năng vận 
động cổ tay, bàn tay, 
ngón tay - thực hiện 
"múa khéo"

KQMĐ Tập múa dẻo Tập múa dẻo Khối Lớp 
học

Thể 
chất  x HĐC HĐC HĐC HĐ

C  

36 36

Phối hợp được cử 
động bàn tay, ngón 
tay và phối hợp tay - 
mắt trong các hoạt 
động: xâu vòng tay, 
chuỗi đeo cổ

KQMĐ Xâu vòng 
theo chủ đề

Chơi HĐG: 
Xâu luồn,buộc 
dây qua lỗ của 
áo quần, mũ 
của người thân.

Lớp Lớp 
học

Thể 
chất  x  HĐG HĐG HĐ

G  
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37 37

Phối hợp được cử 
động bàn tay, ngón 
tay và phối hợp tay - 
mắt trong các hoạt 
động:  cài, cởi cúc, 
buộc dây, bấm cúc, 
tháo mở nắp chai

NDCT

Tập cài, cởi 
cúc, buộc 
dây, bấm 
cúc, tháo mở 
nắp chai,…

Chơi :Cài khuy 
– Cài cúc áo 
của bà – Mẹ
Bé chơi bấm 
cúc áo

Lớp Lớp 
học

Thể 
chất  x HĐG HĐG HĐG HĐ

G  

38 38
Biết chắp ghép các 
hình vào đúng vị trí 
cho trước, theo mẫu

NDCT
Chắp ghép 
hình theo 
chủ đề

Bé chơi ướm 
hình chủ đề " 
GĐ"

Lớp Lớp 
học

Thể 
chất  x HĐG HĐG HĐG HĐ

G  

39 39
Xếp chồng, xếp cạnh 
được 6 - 8 khối 
không đổ

NDCT
 + Xếp nhà Chơi HĐG: 

Xếp nhà Lớp Lớp 
học

Thể 
chất  x HĐG HĐG HĐG HĐ

G  

41 41 Biết lật mở từng 
trang sách NDCT Lật mở trang 

sách
Lật mở sách, 
truyện. Khối

Lớp 
học

Thể 
chất  x

HĐG HĐG HĐG HĐ
G

 

46 46 Biết đi vệ sinh đúng 
nơi quy định KQMĐ

Rèn đi vệ 
sinh đúng 
nơi quy 
định

Đi vệ sinh 
đúng nơi quy 
định Khối Lớp 

học
Thể 
chất  x VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN  

51 51

Làm được một số 
việc với sự giúp đỡ 
của người lớn  mặc 
cởi quần áo, cùng cô 
chuẩn bị chỗ ngủ..

KQMĐ

Tập tự phục 
vụ: 
+ Mặc quần 
áo, cởi quần 
áo khi bị 
bẩn, bị ướt

Rèn trẻ:
+ Mặc quần áo, 
cởi quần áo khi 
bị bẩn, bị ướt

khối Lớp 
học

Thể 
chất 1 x VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN  

53 53

Làm được một số 
việc với sự giúp đỡ 
của người lớn (lấy 
nước uống, đi vệ 
sinh,..)

KQMĐ

Tập tự phục 
vụ: 
+ Lấy uống 
nước
+ Cất lấy 
giày dép, tự 
đi dép đúng 
đôi

+ Trẻ lấy uống 
nước không làm 
đổ.
+ Cất lấy giày 
dép, tự đi dép 
đúng đôi

Khối Lớp 
học

Thể 
chất 1 x VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN  
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60 60

Biết tránh vật dụng, 
nơi nguy hiểm 
(phích nước nóng, 
bàn là, bếp đang 
đun, xô nước, 
giếng,..) khi được 
nhắc nhở

KQMĐ

Nhận biết 
một số vật 
dụng nguy 
hiểm, 
những nơi 
guy hiểm 
không 
phép được 
sờ vào 
hoặc đến 
gần.

Trò chuyện 
hướng dẫn trẻ 
nhận biết một 
số vật dụng 
nguy hiểm, 
những nơi guy 
hiểm không 
phép được sờ 
vào hoặc đến 
gần.

Khối Lớp 
học

Thể 
chất 1 x HĐC     

75 75
Nghe nhận biết âm 
thanh của một số đồ 
vật

NDCT

Nghe nhận 
biết âm 
thanh của 
một số đồ 
vật

Cho trẻ nghe 
và đoán âm 
thanh của đồ 
vật.

khối Lớp 
học

Nhậ
n 

thứ
c

 x   HĐC HĐ
C  

88 88
Chỉ hoặc lấy đúng 
đồ chơi có kích 
thước to / nhỏ theo 
yêu cầu

KQMĐ

Nhận biết 
kích thước 
to- nhỏ

HĐH: Nhận 
biết kích 
thước to- nhỏ                                  
HĐG: Bé nhận 
biết phân biệt 
to- nhỏ

Khối Lớp 
học

Nhậ
n 

thứ
c

1 x HĐH     

91 91 Nhận biết số lượng 
(một - nhiều) NDCT

Số lượng 
một và 
nhiều

HĐH: Số 
lượng một và 
nhiều                                                        
HĐG,HĐC: Bé 
nhận biết 1 và 
nhiều

Khối Lớp 
học

Nhậ
n 

thứ
c

1 x   HĐH+
HĐG   

95 95
Nói được tên và 
công việc của những 
người thân gần gũi 
trong gia đình

NDCT

Tên và 
công việc 
của những 
người thân 
gần gũi 
trong gia 
đình

HĐH: Trò 
chuyện về bố 
mẹ của bé

Khối Lớp 
học

Nhậ
n 

thứ
c

1 x  
HĐH
+HĐ

C
   

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:0

3 1
7/1

0/2
025

bởi P
hạm

 T
hị T

hắm
 ( 

dhhn_t
ham

pt )
 –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on Đ

ằng H
ải



6

95 95
Nói được tên và 
công việc của những 
người thân gần gũi 
trong gia đình

NDCT

Đồ dùng 
trong gia 
đình

HĐH: Bé tìm 
hiểu đồ dùng 
nấu ăn                                              
HĐG,HĐC:Trò 
chuyện với trẻ 
về đồ dùng 
nấu ăn

Lớp Lớp 
học

Nhậ
n 

thứ
c

x   HĐH+
HĐG   

95 95
Nói được tên và 
công việc của những 
người thân gần gũi 
trong gia đình

NDCT

Đồ dùng 
trong gia 
đình

HĐH: Tìm 
hiểu một số 
đồ dùng nhà 
bé                              
HĐG, HĐC: Bé 
tìm đồ dùng 
trong gia đình, 
kể tên những 
đồ dùng GĐ 
mà trẻ biết

Lớp Lớp 
học

Nhậ
n 

thứ
c

x    
HĐ

H+H
ĐG

 

99 99
Nghe và hiểu được 
các từ chỉ tên gọi đồ 
vật, sự vật, hành 
động quen thuộc

NDCT

Nghe các từ 
chỉ tên gọi 
đồ vật, sự 
vật, hành 
động quen 
thuộc

Chỉ tên gọi đồ 
vật, sự vật, hành 
động quen thuộc

Khối Lớp 
học

Ngô
n 

ngữ
 x  HĐC    

101 101

Nghe hiểu được 
nội dung truyện 
ngắn đơn giản, trả 
lời được các câu 
hỏi về tên truyện, 
tên và hành động 
của các nhân vật

KQMĐ
Nghe hiểu 
nội dung 
truyện 

HĐH: Truyện 
Cả nhà ăn dưa 
hấu

Lớp Lớp 
học

Ngô
n 

ngữ
1 x   HĐH   

105 105
Biết sử dụng các từ 
chỉ đồ vật, đặc điểm, 
hành động quen 
thuộc trong giao tiếp

NDCT

Sử dụng các 
từ chỉ đồ 
vật,  đặc 
điểm, hành 
động quen 
thuộc trong 
giao tiếp

Sử dụng các từ 
chỉ đồ vật,  đặc 
điểm, hành động 
quen thuộc trong 
giao tiếp

Khối Lớp 
học

Ngô
n 

ngữ
 x      
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HĐH: Thơ: 
Trăng sáng  
HĐG, HĐC: 
Thơ trăng 
sáng, ĐD chú 
cuội... 

Lớp Lớp 
học

Ngô
n 

ngữ
x HĐH

 

   

HĐH: Thơ: 
Yêu mẹ
HĐG: Ca dao 
đồng dao: 
Dung dăng 
dung dẻ

Lớp Lớp 
học

Ngô
n 

ngữ
x  HĐH  

 

 109 109
Đọc được bài thơ, ca 
dao, đồng dao với sự 
giúp đỡ của cô giáo

KQMĐ

Đọc các 
đoạn thơ, bài 
thơ ngắn có 

câu 3 - 4 
tiếng về chủ 

đề: " Gia 
đình"

HĐH: Thơ: Bà 
và cháu.       
HĐC: đồng 
dao: Kéo cua 
lửa xẻ

Lớp Lớp 
học

Ngô
n 

ngữ

1

x    HĐ
H  

128 128
Biểu lộ sự thích giao 
tiếp với người khác 
bằng cử chỉ, lời nói

KQMĐ

Giao tiếp 
với những 
người xung 
quanh

 HĐH: Trò 
chuyện về gia 
đình bé
ĐTT: Trò 
chuyện về gia 
đình bé

Khối Lớp 
học

TC
KN
XH 
và 
thẩ
m 
mỹ

1 x HĐH     

HĐH: DH 
Chiếc  khăn tay Lớp Lớp 

học

TC
KN
XH 
và 
thẩ
m 
mỹ

x
HĐH
+HĐ

G
    

139 139
Biết hát và vận động 
đơn giản theo một 

vài bài hát/bản nhạc 
quen thuộc

KQMĐ

Nghe hát, 
nghe nhạc, 
nghe âm 
thanh của 
các loại 
dụng cụ

Hát theo và 
tập vận 

động đơn 
giản theo 

nhạc về chủ 

HĐH: DH Cả 
nhà thương 
nhau

Lớp Lớp 
học

TC
KN
XH 
và 
thẩ

1

x    
HĐ

H+H
ĐG
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m 
mỹ

đề " Gia 
đình"

HĐH: VĐ 
Chiếc khăn tay

Lớp Lớp 
học

TC
KN
XH 
và 
thẩ
m 
mỹ

x  
HĐH
+HĐ

G
   

142 142 Thích cầm bút di 
màu. KQMĐ

Di màu 
theo chủ đề 
"gia đình"

HĐH: Di màu  
đồ dùng gia 
đình 

Lớp Lớp 
học

TC
KN
XH 
và 
thẩ
m 
mỹ

 x    
HĐ

H+H
ĐG

 

143 143
Thich cầm bút vẽ 
các nét khác nhau, 
vẽ nguệch ngoạc.

KQMĐ
Vẽ  theo 
chủ đề " 
Gia đình"

HĐH: Vẽ cuộn 
len                       
HĐG: Bé tập 
vẽ Lớp Lớp 

học

TC
KN
XH 
và 
thẩ
m 
mỹ

1 x  HĐH    

144 144
Có khả năng xé vụn 
giấy, vo, vò, dán 
trang trí hình

KQMĐ
dán  theo 
chủ đề " 
Gia đình"

HĐH: Dán 
trang trí đèn 
ông sao

Lớp Lớp 
học

TC
KN
XH 
và 
thẩ
m 
mỹ

 x
HĐH
+HĐ

G
    

145 145
Thích chơi với đất 
nặn tạo ra sản phẩm 
đơn giản theo sự 
hướng dẫn của cô

KQMĐ
Nặn  theo 
chủ đề " 
Gia đình"

HĐH: Nặn quả 
bóng, đôi đũa

Lớp Lớp 
học

TC
KN
XH 
và 
thẩ

 x   HĐH+
HĐG   
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m 
mỹ

  

CỘNG TỔNG 
SỐ NỘI DUNG 

PHÂN BỔ 
VÀO CHỦ ĐỀ

      14 35 16 16 16 16  

  
  Trong đó: 
 - Lĩnh vực thể 
chất

      6 15 11 11 11 11  

   - Lĩnh vực 
nhận thức       3 6 1 1 3 2  

   - Lĩnh vực 
ngôn ngữ       2 6 1 2 1 1  

  
 - Lĩnh vực 
TCKNXH và 
thẩm mỹ

      3 8 3 2 1 2  

  
Cộng tổng số 

nội dung phân 
bổ vào chủ đề

        16 16 16 16  

  Trong đó: - Đón 
trả trẻ         0 0 0 0  

    - Thể dục sáng         1 1 1 1  

      Hoạt động 
góc         4 5 5 5  

       Hoạt động 
ngoài trời         1 0 0 0  

    - Vệ sinh - ăn 
ngủ         3 3 3 3  

    - Hoạt động 
chiều         2 2 2 2  
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   - Thăm quan dã 
ngoại         0 0 0 0  

     -  Lễ hội         0 0 0 0  

   Hoạt động học         3 3 2 2  

  Hoạt động học +  Hoạt động góc    2 1 3 3  

  Hoạt động học + Hoạt động chiều    0 1 0 0  

  Hoạt động học + Hoạt động ngoài trời    0 0 0 0  

  Hoạt động góc + Hoạt động chiều    0 0 0 0  

  Hoạt động học + Lễ hội    0 0 0 0  

  - Hoạt động học    5 5 5 5  

   Chia ra: + Giờ thể chất    0 1 1 1  

                 + Giờ nhận thức    1 1 2 1  

                 + Giờ ngôn ngữ    1 1 1 1  

                + Giờ TC-KNXH và  thẩm mỹ    3 2 1 2  TÀI L
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách
Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)

Tết Trung thu 1 Từ 6/10 đến 10/10/2025 Phạm Thị Ngọc

Mẹ và những người thân 1 Từ 8/9 đến 19/9/2025 Nguyễn Thị Băc

Đồ chơi của bé 2 Từ 22/9 đến 3/10/2025
Trần Thị Hạnh
Phạm Thị Ngọc

III. CHUẨN BỊ

Nhánh1 : “Bé vui Tết Trung thu”
Nhánh2 : “Mẹ và 

những người thân”
Nhánh3 : “Đồ dùng 

gia đình bé”

Giáo án Giáo án Giáo án

Giáo viên
Đồ dùng dạy học và đồ dùng phục vụ 

cho các hoạt động
Đồ dùng dạy học và đồ dùng phục 

vụ cho các hoạt động
Đồ dùng dạy học và đồ dùng 
phục vụ cho các hoạt động
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Nhà trường
Trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ 

cho các hoạt động.
Trang thiết bị, cơ sở vật chất phục 

vụ cho các hoạt động.
Trang thiết bị, cơ sở vật chất 
phục vụ cho các hoạt động.

Phụ huynh Nguyên học liệu Nguyên học liệu Nguyên học liệu

GIÁO VIÊN THỰC HIỆN TM. NHÀ TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Mai Thị Mơ
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